	Đơn vị báo cáo: …


	CÁC CÔNG TRÌNH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG SỬ DỤNG VỐN VAY TỪ QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM
Năm …..
	Mẫu số 02/DN-VTCI

Ban hành theo Thông tư số 04/2009/TT-BTTTT ngày 11/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông




Đơn vị tính: Triệu đồng
	Mã số
	Chỉ tiêu thống kê
	Dự án sử dụng vốn vay từ Quỹ tính đến đầu kỳ
	Kế hoạch vốn đầu trong kỳ
	Thực hiện trong kỳ
	Thời gian khởi công, hoàn thành/dự kiến hoàn thành

(tháng/năm)

	
	
	Tổng vốn đã đầu tư
	Trong đó Vốn vay từ Quỹ
	Tổng số vốn 
	Trong đó vay từ Quỹ
	Tổng vốn đã đầu tư (giải ngân)
	Trong đó vốn vay từ Quỹ
	

	
	
	
	
	
	
	Trong kỳ
	Luỹ kế
	Trong kỳ
	Luỹ kế
	Khởi công
	Hoàn thành

	A
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	5
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	7
	8
	9
	10
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	A=A1+A2
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A1=A11+..+A1m
	Dự án xây dựng mới
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	- Dự án…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A1m
	- Dự án…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A2=A21+..+A2n
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A21
	- Dự án…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A2n
	- Dự án…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Một số nhận xét chủ yếu

	LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

-ĐTCĐ

-ĐTDĐ

-Email


	
	… ngày … tháng … năm 20..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)
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